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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/10/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	5356
	Dương Ngọc Hà
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	5363
	Lê Thanh Hải
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	5365
	Nguyễn Thị Biết
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	5366 
	Võ Thị Thúy Hằng
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	5367
	Bùi Thị Lan
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	5368
	Dương Văn Phúc
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	5400
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	5402
	Bùi Văn Luận
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	5403
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5404
	Nguyễn Trường Phúc
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	5405
	Nguyễn Ngọc Linh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	5406
	Mai Văn Tám
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	5410
	Lê Văn Lĩnh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	5412
	Nguyễn Văn Tâm
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5414
	Ngô Thị Mỹ Duyên
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	5415
	Lê Anh Lương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	5417
	Lê Thế Mạnh Tùng
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	5418
	Hoàng Thị Việt Hoa
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	5419
	Đặng Thị Lê Thùy
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


